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BẢN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CHÍNH SÁCH CỦA
Nghị định quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện và tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải (thay thế Nghị định số 29/2017/NĐ-CP của Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 147/2018/NĐ-CP và Nghị định số 74/2023/NĐ-CP)

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN VÀ BỐI CẢNH XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH
Nghị định số 29/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện và tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải đã tạo lập hành lang pháp lý quan trọng phục vụ quản lý nhà nước về đào tạo, huấn luyện và cung ứng thuyền viên trong thời gian qua. Tuy nhiên, qua tổng kết thi hành và quá trình tổ chức thực hiện phát sinh nhiều nội dung cần được rà soát, cập nhật để phù hợp với tình hình mới và yêu cầu quản lý hiện hành:
- Giai đoạn gần đây, chuẩn mực quốc tế về đào tạo, huấn luyện thuyền viên có nhiều thay đổi, đặc biệt là các yêu cầu liên quan đến đào tạo về nhiên liệu sạch (LNG/IGF), các nội dung an ninh mạng, công nghệ số, vận hành an toàn, phòng chống quấy rối và bạo lực trên tàu, cũng như yêu cầu nâng cao chất lượng quản lý đào tạo theo Công ước STCW và chương trình mẫu IMO. Một số nội dung của Nghị định số 29/2017/NĐ-CP (và các nghị định sửa đổi, bổ sung) chưa kịp thời phản ánh đầy đủ các yêu cầu cập nhật này.
- Qua quá trình triển khai cho thấy có những quy định về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo mang tính “đóng khung”, khó linh hoạt cập nhật theo sự thay đổi nhanh của công nghệ và chương trình đào tạo quốc tế. Điều này tạo áp lực lên cơ sở đào tạo và cơ quan quản lý trong việc bảo đảm tính phù hợp, đồng bộ giữa yêu cầu quản lý và năng lực triển khai thực tế.
- Trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, nhiều nội dung liên quan đến tiếp nhận – giải quyết hồ sơ trực tuyến, chuẩn hóa thành phần hồ sơ, giảm yêu cầu chứng thực, trả kết quả điện tử… cần được thể chế hóa rõ ràng hơn nhằm thúc đẩy dịch vụ công trực tuyến, giảm thời gian và chi phí tuân thủ của tổ chức, cá nhân. Theo dự thảo hiện hành, nhóm thủ tục hành chính chịu tác động gồm tổng cộng 04 thủ tục hành chính, trong đó có 03 thủ tục được sửa đổi, bổ sung và 01 thủ tục được bãi bỏ (thủ tục cấp lại Giấy xác nhận quy định tại Điều 14 Nghị định số 29/2017/NĐ-CP).
Từ các lý do nêu trên, việc xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 29/2017/NĐ-CP là cần thiết nhằm bảo đảm tính cập nhật, tính khả thi của quy định pháp luật; đồng thời thực hiện cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thuyền viên hàng hải.
II. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ CHÍNH SÁCH VÀ MỤC TIÊU CHÍNH SÁCH
1. Vấn đề chính sách cần giải quyết
Qua rà soát tổng kết cho thấy nhóm vấn đề cốt lõi cần giải quyết gồm: 
- Cập nhật, hoàn thiện quy định về điều kiện cơ sở đào tạo và năng lực tổ chức đào tạo, huấn luyện thuyền viên; 
- Chuẩn hóa quy trình quản lý chất lượng đào tạo, hướng đến cơ chế kiểm soát chất lượng phù hợp thông lệ quốc tế; 
- Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính và thúc đẩy chuyển đổi số trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ, quản lý dữ liệu liên quan đến đào tạo và chứng chỉ thuyền viên.
2. Mục tiêu chính sách
Chính sách được đề xuất nhằm đạt các mục tiêu: 
Bảo đảm quy định pháp luật về đào tạo, huấn luyện thuyền viên luôn cập nhật, linh hoạt, phù hợp với yêu cầu của Công ước STCW và các chương trình mẫu IMO; 
- Nâng cao chất lượng đào tạo, tạo nguồn nhân lực thuyền viên có năng lực đáp ứng thị trường lao động hàng hải quốc tế; 
- Giảm gánh nặng tuân thủ và tăng mức độ thuận lợi trong thực hiện thủ tục hành chính thông qua cắt giảm hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết, tăng tỷ lệ thực hiện trực tuyến; 
- Tăng  cường năng lực quản lý nhà nước thông qua chuẩn hóa quy trình và tăng cường ứng dụng công nghệ số.
III. NỘI DUNG CHÍNH SÁCH ĐỀ XUẤT
Chính sách trong dự thảo Nghị định tập trung theo 03 nhóm nội dung chính:
(1) Hoàn thiện quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện, bao gồm rà soát điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện mô phỏng, cập nhật yêu cầu theo chương trình đào tạo quốc tế; tạo cơ chế linh hoạt để cơ sở đào tạo triển khai đào tạo đúng chuẩn mà không bị ràng buộc bởi những quy định kỹ thuật cứng nhắc, khó cập nhật.
(2) Chuẩn hóa quy định về quản lý chất lượng đào tạo và đánh giá năng lực; bổ sung để hoàn thiện các yêu cầu về hệ thống quản lý chất lượng, đánh giá định kỳ, cơ chế hậu kiểm; nhằm bảo đảm cơ sở đào tạo duy trì chất lượng và tính tuân thủ bền vững.
(3) Cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy tiếp nhận và giải quyết thủ tục theo phương thức điện tử; chuẩn hóa hồ sơ; bãi bỏ 01 thủ tục không còn cần thiết và sửa đổi 03 thủ tục nhằm giảm thời gian, chi phí tuân thủ.
IV. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG ĐỐI VỚI HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
1. Tính hợp hiến
Chính sách được đề xuất nằm trong phạm vi điều chỉnh của Nhà nước đối với lĩnh vực đào tạo, huấn luyện thuyền viên và quản lý hoạt động cung ứng thuyền viên nhằm bảo đảm an toàn hàng hải và chất lượng nguồn nhân lực. Việc quy định điều kiện cơ sở đào tạo, tổ chức cung ứng thuyền viên không nhằm hạn chế quyền con người, quyền công dân, mà thiết lập tiêu chuẩn cần thiết để bảo đảm lợi ích công cộng, trật tự an toàn xã hội, an toàn lao động và đáp ứng nghĩa vụ quốc tế. Vì vậy, chính sách bảo đảm tính hợp hiến.
2. Tính hợp pháp và tính thống nhất với hệ thống pháp luật
Dự thảo Nghị định được xây dựng trên cơ sở tổng kết thi hành và kế thừa, thay thế Nghị định số 29/2017/NĐ-CP, đồng thời phù hợp với định hướng cải cách thủ tục hành chính theo các chương trình cải cách của Chính phủ. Các nội dung sửa đổi, bổ sung được thiết kế theo nguyên tắc bảo đảm thẩm quyền ban hành, tuân thủ trình tự, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và không trái với quy định của luật hiện hành, khôngchồng chéo với các quy định pháp luật lao động và pháp luật về doanh nghiệp.
3. Đánh giá khả thi về mặt pháp lý
Chính sách sửa đổi, bổ sung không làm phát sinh các cơ chế pháp lý phức tạp hoặc đòi hỏi sửa đổi nhiều đạo luật nền. Nội dung chuyển đổi số và đơn giản hóa thủ tục hành chính có thể triển khai ngay khi Nghị định có hiệu lực, đồng thời tạo nền tảng để nâng cấp cơ sở dữ liệu và quy trình điện tử hóa.
4. Tác động đối với điều ước quốc tế
Chính sách phù hợp và tăng cường mức độ tương thích với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, đặc biệt là Công ước STCW 1978/2010 sửa đổi và Công ước MLC 2006. Việc cập nhật chương trình đào tạo, điều kiện cơ sở huấn luyện và cơ chế kiểm soát chất lượng sẽ góp phần nâng chất lượng nguồn nhân lực thuyền viên, nâng cao uy tín quốc tế và hạn chế nguy cơ bị đánh giá không đáp ứng yêu cầu quốc tế. Chính sách không phát sinh nguy cơ gây tranh chấp quốc tế trong lĩnh vực thương mại, đầu tư.
V. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG KINH TẾ – XÃ HỘI
1. Tác động đối với hoạt động sản xuất – kinh doanh và môi trường đầu tư
Đối với các cơ sở đào tạo, huấn luyện, chính sách tạo tác động tích cực do quy định điều kiện được hoàn thiện theo hướng rõ ràng hơn, cập nhật theo tiêu chuẩn quốc tế, giúp cơ sở đào tạo có căn cứ triển khai chương trình và đầu tư trang thiết bị phù hợp. Đồng thời, các quy định thúc đẩy số hóa thủ tục giúp giảm thời gian thực hiện thủ tục, giảm chi phí hồ sơ, tăng mức độ minh bạch và khả năng dự báo.
Đối với các Công ty cung ứng thuyền viên. chính sách tác động tích cực do giảm được chi phí tuân thủ thực hiện thủ tục hành chính.
Đối với cơ quan quản lý nhà nước, việc số hóa quy trình và chuẩn hóa dữ liệu sẽ làm giảm chi phí quản lý về dài hạn, tăng hiệu quả thanh tra, kiểm tra, giám sát. Trong ngắn hạn, có thể phát sinh nhu cầu kinh phí để nâng cấp hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, đào tạo nhân lực thực hiện.
2. Tác động đối với người lao động và thị trường lao động
Đối với thuyền viên, chính sách giúp tăng chất lượng đào tạo và mức độ phù hợp chuẩn quốc tế, từ đó mở rộng cơ hội việc làm và nâng cao khả năng cạnh tranh của thuyền viên Việt Nam trên thị trường lao động hàng hải quốc tế. 
3. Tác động xã hội, môi trường và an ninh – quốc phòng
Chính sách góp phần nâng cao an toàn hàng hải thông qua nâng cao năng lực thuyền viên và chất lượng đào tạo; giảm nguy cơ tai nạn, sự cố; tăng hiệu quả ứng phó tình huống khẩn cấp. Đào tạo liên quan đến nhiên liệu sạch và công nghệ mới giúp thúc đẩy chuyển đổi xanh, giảm phát thải, góp phần bảo vệ môi trường biển. Chính sách không tạo tác động tiêu cực đối với quốc phòng – an ninh; ngược lại hỗ trợ năng lực vận hành an toàn, an ninh của đội ngũ thuyền viên.
VI. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG ĐỐI VỚI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Theo dự thảo Nghị định, tổng số thủ tục hành chính bị tác động là 04 thủ tục, trong đó có 03 thủ tục được sửa đổi, bổ sung và 01 thủ tục bị bãi bỏ. Việc bãi bỏ thủ tục “cấp lại Giấy xác nhận” theo Điều 14 Nghị định số 29/2017/NĐ-CP dự kiến làm giảm hoàn toàn chi phí tuân thủ của thủ tục này, đồng thời cắt giảm hồ sơ và thời gian xử lý liên quan. Đối với 03 thủ tục sửa đổi, bổ sung, định hướng cải cách tập trung vào giảm yêu cầu chứng thực, tăng tiếp nhận trực tuyến, rút ngắn thời gian giải quyết, trả kết quả điện tử, từ đó giảm chi phí tuân thủ và tăng sự thuận lợi cho tổ chức, cá nhân.
VII. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Kết quả đánh giá tác động cho thấy chính sách xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 29/2017/NĐ-CP là cần thiết, có tác động tích cực tổng thể đối với chất lượng đào tạo thuyền viên, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và cải cách thủ tục hành chính. Mặc dù có thể phát sinh chi phí đầu tư ban đầu đối với cơ sở đào tạo và cơ quan quản lý trong việc nâng cấp chất lượng, hệ thống số hóa và trang thiết bị đào tạo, nhưng tác động dài hạn là tích cực, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế của nguồn nhân lực thuyền viên Việt Nam.
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